
 
 
 
 
 
 
 
 

Số 12 Ngày 04 tháng 7 năm 2007 

 MỤC LỤC  
   

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang 

 
PHẦN I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

11-6-2007 Quyết ñịnh số 1378/2007/Qð-UBND v/v ñiều chỉnh, bổ 
sung giá ñất và bảng giá các loại ñất tại một số ñịa bàn 
thuộc thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao và huyện Phù 
Ninh. 4 

18-6-2007 Quyết ñịnh số 1441/2007/Qð-UBND1 ban hành Quy ñịnh 
về quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn. 7 

27-6-2007 Chỉ thị số 07/2007/CT-UBND1 về việc xây dựng kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước 
năm 2008. 15 

 
UBND HUYỆN CẨM KHÊ 

 

02-5-2007 Quyết ñịnh số 428/2007/Qð-UBND ban hành Kế hoạch 
thực hiện Chương trình hành ñộng của Huyện ủy về thực 22 

Do UBND tỉnh Phú Thọ xuất bản 
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hành tiết kiệm, chống lãng phí, giai ñoạn 2007 - 2010 của 
huyện Cẩm Khê. 

02-5-2007 Quyết ñịnh số 429/2007/Qð-UBND ban hành Kế hoạch 
thực hiện Chương trình hành ñộng của Huyện ủy Cẩm 
Khê về công tác phòng, chống tham nhũng, giai ñoạn 2007 
- 2010. 28 

 
PHẦN II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

11-6-2007 Quyết ñịnh số 1379/Qð-UBND về ñơn giá xử lý rác thải 
cho xí nghiệp chế biến rác thải ñô thị của Công ty TNHH 
Nhà nước một thành viên Cấp nước Phú Thọ. 36 

12-6-2007 Quyết ñịnh số 1390/Qð-UBND1 về việc phê duyệt quy 
hoạch chi tiết Khu Dịch vụ thương mại và Du lịch Hòa 
Bình tại xã Vân Phú, thành phố Việt Trì. 37 

25-6-2007 Quyết ñịnh số 1503/Qð-UBND1 v/v Phân bổ vốn ñầu tư 
thực hiện Chương trình xây dựng và phủ sóng phát thanh 
các ðài truyền thanh cơ sở thuộc Chương trình phủ sóng 
phát thanh và truyền hình năm 2007. 40 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

11-6-2007 Quyết ñịnh số 1381/Qð-UBND1 v/v phân bổ 12.000 triệu 
ñồng kinh phí hỗ trợ ñầu tư ñường bê tông xi măng kế 
hoạch năm 2007. 43 

15-6-2007 Quyết ñịnh số 1417/Qð-UBND1 về việc duyệt vốn cho 
vay giải quyết việc làm năm 2007. 45 

15-6-2007 Quyết ñịnh số 1418/Qð-UBND1 về việc giao quyền tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho ðài Phát thanh 
và Truyền hình tỉnh. 48 

15-6-2007 Quyết ñịnh số 1419/Qð-UBND1 về việc giao quyền tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các ñơn vị sự 
nghiệp thuộc ngành Tài nguyên và môi trường. 50 

19-6-2007 Quyết ñịnh số 1463/Qð-UBND về việc thành lập Trạm 
Bảo vệ thực vật huyện Tân Sơn trực thuộc Chi cục Bảo vệ 52 
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thực vật. 

21-6-2007 Quyết ñịnh số 1490/Qð-UBND v/v Phê duyệt nhiệm vụ, 
dự toán kinh phí ñiều chỉnh quy hoạch chi tiết khu du lịch 
Văn Lang tỷ lệ 1/2000, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 53 

22-6-2007 Quyết ñịnh số 1492/Qð-UBND v/v phát hành ñợt xổ số 
ñặc biệt tạo nguồn kinh phí xây dựng Quỹ vì người nghèo 
tỉnh Phú Thọ. 57 

22-6-2007 Quyết ñịnh số 1493/Qð-UBND về việc giao quyền tự chủ, 
tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Khuyến 
công và tư vấn công nghiệp. 58 

25-6-2007 Quyết ñịnh số 1522/Qð-UBND về việc ñiều chỉnh chỉ tiêu 
biên chế cán bộ quản lý và giáo viên Trường Mầm non 
trong sự nghiệp giáo dục thuộc UBND thành phố Việt Trì. 60 

25-6-2007 Quyết ñịnh số 1524/Qð-UBND về việc chuyển giao Chi 
cục Kiểm lâm về trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn. 61 

03-7-2007 Quyết ñịnh số 1605/Qð-UBND về việc xét tuyển viên 
chức sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện Tam Nông. 62 

03-7-2007 Quyết ñịnh số 1606/Qð-UBND về việc xét tuyển viên 
chức sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện Yên Lập. 65 

03-7-2007 Quyết ñịnh số 1607/Qð-UBND về việc xét tuyển viên 
chức sự nghiệp giáo dục và sự nghiệp khác thuộc UBND 
huyện Cẩm Khê. 68 

03-7-2007 Quyết ñịnh số 1608/Qð-UBND về việc xét tuyển viên 
chức sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện Thanh Thủy. 72 

03-7-2007 Quyết ñịnh số 1609/Qð-UBND về việc xét tuyển viên 
chức ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. 75 

03-7-2007 Quyết ñịnh số 1610/Qð-UBND về việc xét tuyển viên 
chức Liên minh hợp tác xã tỉnh. 77 
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ỦY BAN NHÂN DÂN               
TỈNH PHÚ THỌ 

 
Số: 1378/2007/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Việt Trì, ngày 11 tháng 6 năm 2007 

QUYẾT ðỊNH 

V/v ñiều chỉnh, bổ sung giá ñất và bảng giá các loại ñất tại một số ñịa bàn  

thuộc thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao và huyện Phù Ninh 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ   

                                                           

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 188/2004/Nð-CP ngày 26/11/2004 của Chính phủ về 

phương pháp xác ñịnh giá ñất và khung giá các loại ñất; 
Căn cứ Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004của Bộ Tài chính; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 133/2006/Nð-CP ngày 10/11/2004 của Chính phủ về việc 

ñiều chỉnh ñịa giới hành chính xã thuộc huyện Phù Ninh, Lâm Thao ñể mở rộng 
thành phố Việt Trì; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 3656/2006/Qð-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh 
Phú Thọ; 

Xét ñề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 575/TC-VG ngày 29/5/2007, 
 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. ðiều chỉnh, bổ sung giá ñất và bảng giá các loại ñất  tại một số ñịa bàn 
thuộc thành phố Việt Trì, huyện Phù Ninh và huyện Lâm Thao do ñiều chỉnh ñịa giới 
hành chính như phụ biểu ñính kèm.    

Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết ñịnh số 3656/2006/Qð-UBND ngày 
29/12/2006 của UBND tỉnh Phú Thọ. 

 
ðiều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, ñoàn thể, 

UBND các huyện, thành, thị và ñơn vị có liên quan căn cứ Quyết ñịnh thực hiện. 
       

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
      CHỦ TỊCH 

       

Nguyễn Doãn Khánh (ðã ký) 
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PHỤ BIỂU 
Kèm theo Quyết ñịnh số: 1378/2007/Qð-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2007  

của UBND tỉnh Phú Thọ 
ðơn vị tính: ðồng/m2 

STT Nội dung Giá ñất cũ 
2007 

Giá ñất ñiều 
chỉnh lại 

A ðẤT Ở NÔNG THÔN   
I Xã Hùng Lô (xã trung du)   
1 ðất thuộc trung tâm xã, khu vực chợ 80.000 200.000 
2 ðất hai bên ñường liên thôn (hoặc ñường xã, 

ñường huyện) ở các khu vực tập trung ñông dân 
cư. 

70.000 160.000 

3 ðất hai bên ñường liên thôn (hoặc ñường xã, 
ñường huyện) ở các khu vực còn lại. 

60.000 120.000 

4 ðất các khu vực còn lại. 30.000 90.000 
II  Xã Kim ðức (xã miền núi)   
1 ðất thuộc trung tâm xã, khu vực chợ 50.000 150.000 
2 ðất hai bên ñường liên thôn (hoặc ñường xã, 

ñường huyện) ở các khu vực tập trung ñông dân 
cư. 

40.000 100.000 

3 ðất hai bên ñường liên thôn (hoặc ñường xã, 
ñường huyện) ở các khu vực còn lại. 

30.000 80.000 

4 ðất các khu vực còn lại. 15.000 60.000 
 ðường Quốc lộ, tỉnh lộ   
 Khu ngã ba ðền Hùng và Quốc lộ II   
1 ðất hai bển ñường Quốc lộ II, ñoạn từ ngã ba ðền 

Hùng ñến ñường rẽ vào khu tái ñịnh cư số 1 hết 
tường rào KCN ðồng Lạng. 

1.920.000 1.920.000 

2 ðường 323B (309 cũ): ðất hai bển ñường từ ngã 
ba ñền Hùng ñi xã Kim ðức ñến nhà ông Nguyễn 
ðức Lân (cách ngã ba ñền Hùng 60m) 

1.100.000 1.100.000 

III Xã Hy Cương (xã miền núi)   
1 ðất hai bên ñường Quốc lộ 32C: ðoạn từ giáp ñịa 

phận xã Vân Phú ñến hết ñịa phận xã Hy Cương: 
  

 - ðoạn từ giáp ñịa phận xã Vân Phú ñến ñường rẽ 
ñi nhà tưởng niệm Bác Hồ: 
- ðoạn từ tiếp giáp nhà tưởng niệm Bác Hồ ñến 
ñịa phận xã Hy Cương: 

800.000 
 

800.000 

1.200.000 
 

800.000 

2 ðất hai bên ñường tỉnh lộ (ðT 325)   
2.1 ðoạn từ giáp ngã ba ðền Hùng ñến hết nhà bà 

Bùi Thị Hợp xã Hy Cương. 
1.100.000 1.100.000 

2.2 ðoạn từ giáp nhà bà Bùi Thị Hợp ñến hết nhà ông 
Huề xã Hy Cương. 

500.000 600.000 
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2.3 ðoạn từ nhà ông Huề ñến hết nghĩa trang liệt sỹ 
xã Hy Cương – ñến Quốc lộ 32C. 

400.000 400.000 

3 ðất hai bên ñường liên xã và khu vực chợ. 200.000 200.000 
4 ðất các khu dân cư tập trung mới ñược ñầu tư 

một phần kết cấu hạ tầng. 
140.000 140.000 

5 ðất các khu vực tương ñối thuận lợi về giao 
thông còn lại. 

100.000 100.000 

6 ðất các khu vực còn lại. 40.000 60.000 
IV Xã Chu Hóa (xã miền núi)   
1 ðất hai bên ñường liên xã và khu vực chợ. 200.000 200.000 
2 ðất các khu dân cư tập trung mới ñược ñầu tư 

một phần kết cấu hạ tầng. 
140.000 140.000 

3 Khu vực ắc quy.   
3.1 ðất hai bên ñường từ giáp Quốc lộ 32C vào cổng 

Nhà máy ắc quy. 
250.000 250.000 

3.2 ðất hai bên ñường từ giáp Quốc lộ 32C vào ñến 
UBND xã Chu Hóa. 

500.000 500.000 

4 ðất các khu vực còn lại.   
4.1 ðất hai bên ñường tương ñối thuận về giao thông 

còn lại. 
100.000 100.000 

4.2 ðất các khu vực còn lại. 40.000 40.000 
V Xã Thanh ðình (xã miền núi)   
1 ðất hai bên ñường liên xã và khu vực chợ. 200.000 200.000 
2 ðất các khu dân cư tập trung mới ñược ñầu tư 

một phần kết cấu hạ tầng. 
140.000 140.000 

3 ðất hai bên ñường tương ñối thuận về giao thông 
còn lại. 

100.000 100.000 

4 ðất các khu vực còn lại. 40.000 60.000 
B ðất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn và ñất xây dựng 

trụ sở cơ quan và ñất xây dựng công trình sự nghiệp thuộc vị trí nào theo 
ñất ở, thì tính theo giá ñó. 

 ðất sử dụng vào mục ñích quốc phòng an ninh; ñất sử dụng vào các mục 
ñích công cộng: 
- Nếu chỉ liền kề với một loại ñất ñã nêu trên thì áp dụng theo mức giá ñó. 
- Nếu liền kề với nhiều loại ñất khác nhau thì áp dụng theo mức giá cao 
nhất. 

 


